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SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

CỤM 4 CÁC TRƯỜNG THPT
(Đề thi có 04 trang)

KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2025-2026

Môn thi: TOÁN
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ………………………………………….. Số báo danh: ……………… Mã đề 1160
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ:

 Hàm số đã đạt cực tiểu tại
A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai điểm  và điểm . Tọa độ 
vectơ  là: 

A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Thời gian (tính bằng phút) để hoàn thành một bài tập môn toán của một nhóm học sinh được cho bởi 
bảng thống kê sau:

Nhóm
Tần 
số 2 10 6 4 3

Mốt của mẫu số liệu đã cho bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn sau dấu phảy đến hàng phần trăm)?
A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Giải phương trình  được nghiệm là

A. . B. .

C. . D. .
Câu 5. Cho hình chóp  có  là hình chữ nhật. Khẳng định nào sau đây sai?

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình  là: 

A. . B. . C. . D. .
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Câu 7. Trong không gian với hệ trục tọa độ , mặt phẳng  đi qua điểm  có véc tơ pháp 
tuyến . Phương trình của mặt phẳng  đã cho là:

A. . B. .

C. . D. .
Câu 8. Cho lăng trụ  có cạnh bên vuông góc với đáy, tam giác  vuông đỉnh  và có

. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho cấp nhân  có  và công bội . Giá trị của  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng  có phương trình

.
Véc tơ nào sau đây là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Cho hình phẳng  giới hạn bởi đồ thị hàm số  và các đường thẳng có phương trình
. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình  khi quay quanh trục  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Họ nguyên hàm của hàm số  là: 

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 
sai.

Câu 1. Cho hàm số .

a) Hàm số đã cho có đạo hàm .

b) Hiệu giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  bằng .
c) Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng .
d) Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là .

Câu 2. Một công dự báo khả năng trúng thầu cho các dự án A và B cho kết quả như sau: Nếu đã trúng thầu 
dự án A thì khả năng trúng thầu dự án B là 65%. Nếu đã trúng thầu dự án B thì khả năng trúng thầu dự án A 
là 60%. Khả năng trúng thầu đồng thời cả hai dự án là 40%. Chỉ ra sự đúng sai của các ý sau (kết quả tính 
toán làm tròn sau dấu phảy hai chữ số thập phân)?

a) Xác công ty không trúng thầu cả hai dự án là .

b) Xác suất trúng thầu dự án A là .

c) Biết công ty không trúng thầu dự án B, xác suất công ty trúng thầu dự án A là .

d) Xác suất không trúng thầu dự án B là .
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Câu 3. Một ô tô chuyển động trên đường thẳng, bắt đầu chuyển động ô tô tăng tốc nhanh dần đều với vận 

tốc  m/s, trong đó thời gian  tính bằng giây và tính từ thời điểm ô tô tăng tốc. Sau khi chuyển động
được 12 giây, ô tô gặp chướng ngại vật và người tài xế đạp phanh, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều 

với vận tốc  và gia tốc là  cho đến khi dừng hẳn.
a) Quãng đường ô tô chuyển động nhanh dần đều là  m.
b) Quãng đường ô tô chuyển động chậm dần đều là  m.
c) Thời gian từ lúc ô tô giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn là  giây.
d) Tổng quãng đường ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn là  m.

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ  (đơn vị trên mỗi trục là m), một Drone bay theo đường thẳng 
từ điểm xuất phát  đến điểm  và khi tới  thì bay ở trạng thái đứng yên không di 
chuyển vị trí nữa. Vận tốc bay từ A đến B không đổi là  (m/giây). Xét tính đúng sai của các khẳng định 
sau: 

a) Drone mất 25 giây để bay từ A đến B và véc tơ vận tốc  của Drone có tọa độ .
b) Phương trình tham số của đường thẳng chứa đường bay từ A đến B của Drone là

.

c) Camera của Drone có phạm vi quan sát tốt ở khoảng cách không vượt quá  m  và 

giả sử cần quan sát vị trí điểm . Thời gian Drone bay trong vùng quan sát tốt điểm E là

 giây .

d) Từ thời điểm xuất phát sau  giây Drone đến điểm .

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Một tòa nhà hình cánh buồm được minh họa bởi hình vẽ bên, tòa nhà có chiều cao  (  là
ký hiệu của mét), gồm 56 tầng có tổng chiều cao là  và phần còn lại phía trên là không gian sân 
thượng. Mặt trước hình cánh buồm, được căng bởi hai cung parabol  và  giống hệt nhau có trục 
đối xứng vuông góc với đường thẳng , các parabol này nằm trong mỗi mặt bên của tòa nhà. Hai mặt bên

 và  tạo với nhau một góc . Mặt sàn tầng một có dạng hình quạt tròn tâm  với bán kính
, mái của tầng 56 có dạng hình quạt tròn tâm  với bán kính . Thiết diện ngang của tòa 

nhà đi qua một điểm  bất kỳ trên đoạn  luôn là hình quạt có tâm là . Tính thể tích của tòa nhà (chỉ 
tính phần chứa 56 tầng) với đơn vị là nghìn mét khối và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.
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Câu 2. Cho hình vuông kích thước  gồm 16 ô vuông nhỏ như hình vẽ. Mỗi ô vuông trong hình điền 
ngẫu nhiên đúng một số tự nhiên từ số 1 đến số 16 (mỗi số điền vào đúng một ô). Tính xác suất của biến cố: 
Tổng các số trong mỗi hàng, mỗi cột bất kỳ của hình vuông lớn đều là số lẻ (làm tròn kết quả sau dấu phảy 
đến hàng phần trăm).

Câu 3. Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành, , ,

 và . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  (kết quả làm tròn sau dấu 
phảy đến hàng phần trăm).
Câu 4. Một chuyên gia dinh dưỡng dự định làm một thực đơn gồm hai loại thực phẩm chính X và Y. Biết 
trong 100 gam thực phẩm X chứa 2 đơn vị chất béo, 1 đơn vị carbohydrate và 4 đơn vị protein. Trong 100 
gam thực phẩm Y chứa 3 đơn vị chất béo, 3 đơn vị carbohydrate và 3 đơn vị protein. Chuyên gia mong 
muốn thực đơn phải cung cấp ít nhất 18 đơn vị chất béo, 12 đơn vị carbohydrate và 24 đơn vị protein. 
Chuyên gia này phải thực hiện thực đơn để chi phí mua nguyên liệu rẻ nhất và vẫn đảm bảo các yêu cầu ở 
trên. Biết rằng 100 gam thực phẩm X có giá 20 nghìn đồng và 100 gam thực phẩm Y có giá 25 nghìn đồng. 
Tổng khối lượng chuyên gia đó đã mua bằng bao nhiêu (đơn vị gam)?
Câu 5. Giả sử trong không gian với hệ trục tọa độ , đơn vị đo các trục tính theo kilomet. Trạm kiểm 
soát không lưu đang theo dõi hai máy bay, tại cùng một thời điểm theo dõi ban đầu: Máy bay thứ nhất ở tọa 

độ , bay theo hướng vector  với tốc độ không đổi  (km/h) và máy bay thứ hai ở 

tọa độ , bay theo hướng vector  với tốc độ không đổi  (km/h). Biết rằng khoảng
cách an toàn tối thiểu giữa hai máy bay là  hải lý (khoảng  km). Nếu hai máy bay tiếp tục duy trì hướng
và tốc độ bay như trên thì sau ít nhất bao nhiêu phút (kể từ thời điểm theo dõi ban đầu), hai máy bay vi phạm
khoảng cách an toàn (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?
Câu 6. Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết  sản phẩm

, tổng số tiền doanh nghiệp thu được là  (chục nghìn đồng) và tổng chi phí 

chưa tính thuế phụ thu mà doanh nghiệp bỏ ra là  (chục nghìn đồng). Doanh nghiệp 
cũng phải chịu mức thuế phụ thu cho một đơn vị sản phẩm bán được là  (chục nghìn đồng). Với mỗi mức 
phụ thu nhà nước đưa ra doanh nghiệp sẽ có phương án sản xuất phù hợp để đạt lợi nhuận nhiều nhất ứng 
với mức thuế phụ thu đó. Hỏi mức thuế phụ thu là bao nhiêu để nhà nước thu được số tiền thuế lớn nhất?
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ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Phần I

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 12

Đáp án D C A B A C A A D D D A

Phần II

Câu a b c d
1 Đ S Đ S
2 S Đ Đ S
3 Đ S Đ S
4 S Đ Đ Đ

Phần III

Câu Đáp án
1 499
2 1,12%
3 4,69
4 700
5 8,42
6 280

LỜI GIẢI THAM KHẢO

PHẦN I

Câu 1

Từ đồ thị, điểm cực tiểu của hàm số nằm tại .

Chọn D.

Câu 2

Ta có: 

.

Chọn C.

Câu 3
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Bảng tần số có lớp chứa mốt là  vì lớp này có tần số lớn nhất là .

Công thức mốt của mẫu ghép nhóm: 

Trong đó: 

Suy ra: 

Làm tròn đến hàng phần trăm: .

Chọn A.

Câu 4

Ta có: 

Suy ra: 

Chọn B.

Câu 5

Vì  là hình chữ nhật nên: , mà  nên .
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, mà  nên .

, mà  nên .

Còn  và  là hai đường chéo của hình chữ nhật, chúng cắt nhau nên  không song song với mặt 

phẳng .

Khẳng định sai là .

Chọn A.

Câu 6

Điều kiện: .

Bất phương trình: 

Vì cơ số  nên đổi chiều bất phương trình: 

Suy ra: 

.

Tập nghiệm là .

Chọn C.

Câu 7

Mặt phẳng  đi qua  và có véc tơ pháp tuyến .
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Phương trình mặt phẳng: 

Chọn A.

Câu 8

Tam giác  vuông tại  nên diện tích đáy là: .

Chiều cao lăng trụ là: .

Thể tích khối lăng trụ: .

Chọn A.

Câu 9

Cấp nhân có , công bội .

Ta có: .

Chọn D.

Câu 10

Đường thẳng có phương trình: 

Véc tơ chỉ phương của đường thẳng là: .

Chọn D.

Câu 11

Hình phẳng  giới hạn bởi , , , .

Khi quay quanh trục , thể tích khối tròn xoay là: 
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Chọn D.

Câu 12

Ta có: .

Chọn A.

PHẦN II

Câu 1

Cho hàm số: .

a)

Ta có: 

.

Mệnh đề a) đúng.

b)

Xét trên đoạn .

 hoặc .

Trong đoạn  chỉ có .

Tính giá trị hàm số: 
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Vậy giá trị lớn nhất là , giá trị nhỏ nhất là .

Hiệu là: .

Mệnh đề b) sai.

c)

Từ trên, hàm số đạt cực tiểu tại  và giá trị cực tiểu là .

Mệnh đề c) đúng.

d)

Tiệm cận đứng của đồ thị là nghiệm của mẫu: .

Không phải .

Mệnh đề d) sai.

Đáp án Câu 1: a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai.

Câu 2

Gọi  là biến cố công ty trúng thầu dự án A,  là biến cố công ty trúng thầu dự án B.

Theo đề: 

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 10  



uigeli.xyz

Ta có: 

a)

Xác suất không trúng thầu cả hai dự án là: 

Mà: 

Suy ra: 

Tính chính xác hơn được khoảng , không phải .

Mệnh đề a) sai.

b)

.

Mệnh đề b) đúng.

c)

Ta có: 

Trong đó: 
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Suy ra: 

Mệnh đề c) đúng.

d)

Không phải .

Mệnh đề d) sai.

Đáp án Câu 2: a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai.

Câu 3

Vận tốc giai đoạn đầu:  m/s.

Sau 12 giây, vận tốc của ô tô là:  m/s.

a)

Quãng đường chuyển động nhanh dần đều:  m.

Mệnh đề a) đúng.

b)

Khi phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc  m/s².

Thời gian từ lúc phanh đến khi dừng:  giây.

Quãng đường đi được khi phanh: 
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 m.

Không phải  m.

Mệnh đề b) sai.

c)

Thời gian từ lúc giảm tốc đến khi dừng là  giây.

Mệnh đề c) đúng.

d)

Tổng quãng đường:  m.

Không phải  m.

Mệnh đề d) sai.

Đáp án Câu 3: a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai.

Câu 4

Drone bay từ  đến .

Ta có: .

Độ dài: 

 m.

Vận tốc bay là  m/s nên thời gian bay từ A đến B là:  giây.
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Véc tơ vận tốc thực tế là: .

a)

Drone mất  giây là đúng, nhưng véc tơ vận tốc không phải .

Mệnh đề a) sai.

b)

Đường thẳng chứa đường bay từ A đến B có phương trình tham số:  

Mệnh đề b) đúng.

c)

Vị trí Drone sau  giây là: , với .

Điểm cần quan sát: .

Ta xét: 

Giải ra: .
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Do Drone chỉ bay từ  đến , nên thời gian ở trong vùng quan sát tốt là:  giây.

Mệnh đề c) đúng.

d)

Sau  giây, vị trí Drone là: 

.

Mệnh đề d) đúng.

Đáp án Câu 4: a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Đúng.

PHẦN III

Câu 1

Gọi  là độ cao tính từ mặt sàn tầng một lên trên, .

Bán kính thiết diện ngang tại độ cao  là .

Theo giả thiết, mép ngoài là một parabol có trục đối xứng vuông góc với , nên ta đặt:

.

Từ hình vẽ: 

Suy ra: .

Thiết diện ngang tại độ cao  là hình quạt tròn có góc .
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Diện tích thiết diện: .

Thể tích phần chứa 56 tầng: 

Tính được:  m³.

Đổi sang nghìn mét khối:  nghìn m³.

Làm tròn đến hàng đơn vị:  nghìn m³.

Đáp án: .

Câu 2

Các số từ  đến  có: 8 số lẻ và 8 số chẵn.

Tổng của mỗi hàng, mỗi cột là số lẻ khi trong mỗi hàng, mỗi cột có số lượng số lẻ là số lẻ.

Vì mỗi hàng có 4 ô nên số lượng số lẻ trong mỗi hàng chỉ có thể là  hoặc .

Tương tự, mỗi cột cũng phải có  hoặc  số lẻ.

Bài toán quy về chọn vị trí cho 8 số lẻ trong bảng  sao cho mỗi hàng, mỗi cột đều có số ô lẻ là số lẻ.

Số cách chọn 8 vị trí bất kỳ cho 8 số lẻ là: .

Đếm các bảng thỏa mãn điều kiện hàng và cột đều có tổng lẻ được  cách.
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Do đó xác suất là: .

Đổi sang phần trăm: .

Đáp án: .

Câu 3

Ta có: .

Xét tam giác : , .

Suy ra tam giác  cân tại , nên: 

.

Do đó: 

.

Xét tam giác : , .

Suy ra tam giác  đều, nên: .

Xét tam giác : , .

Suy ra: .

Do đó: 
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.

Nhận xét: 

Suy ra tam giác  vuông tại .

Chọn hệ tọa độ: ,

,

.

Vì  là hình bình hành nên: .

Do , ta lấy: .

Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  được tính theo công thức: .

Thay tọa độ vào, ta được: .

Đáp án: .

Câu 4

Gọi  lần lượt là số phần 100 gam thực phẩm X và Y cần mua.

Điều kiện dinh dưỡng: Chất béo: 
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Carbohydrate: 

Protein: 

Chi phí cần tối thiểu: .

Xét các giao điểm biên khả thi: Giao của 

Chi phí: .

Giao của 

Điểm này không thỏa điều kiện  vì: .

Loại.

Giao của 

Chi phí: .

Đây là chi phí nhỏ nhất.

Vậy cần mua:  phần thực phẩm X và  phần thực phẩm Y.

Tổng khối lượng:  gam.

Đáp án:  gam.

Câu 5
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Máy bay thứ nhất có tọa độ ban đầu: .

Hướng bay: .

Độ dài véc tơ hướng: .

Vận tốc thực tế của máy bay thứ nhất là:  km/h.

Máy bay thứ hai có tọa độ ban đầu: .

Hướng bay: .

Độ dài véc tơ hướng: .

Vận tốc thực tế của máy bay thứ hai là:  km/h.

Véc tơ vị trí tương đối ban đầu: .

Vận tốc tương đối: .

Sau  giờ, véc tơ tương đối là: .

Khoảng cách giữa hai máy bay là: .

Hai máy bay vi phạm khoảng cách an toàn khi: .

Thời điểm bắt đầu vi phạm thỏa mãn: .
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Giải phương trình được:  giờ.

Đổi sang phút:  phút.

Làm tròn đến hàng phần trăm:  phút.

Đáp án:  phút.

Câu 6

Doanh thu: .

Chi phí chưa tính thuế: .

Thuế phụ thu cho mỗi sản phẩm là  chục nghìn đồng, nên tổng thuế doanh nghiệp phải nộp là: .

Lợi nhuận của doanh nghiệp: 

.

Với mỗi mức thuế , doanh nghiệp chọn  để lợi nhuận lớn nhất.

Hàm  là parabol quay xuống, đạt giá trị lớn nhất tại: .

Số tiền thuế nhà nước thu được là: 

.
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Đây là parabol quay xuống, đạt giá trị lớn nhất tại: .

Vậy mức thuế phụ thu cần đặt là:  chục nghìn đồng.

Đáp án: .
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